
Ngày thi: 07.12.2019 CBCT1: 

Phòng thi: B4.16 CBCT2:

Thời gian thi: 90 phút

STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

1 15520341 366124471 Lê Võ Gia Khang

2 18521097 Hoàng Đức Minh

3 18520755 Trần Văn Hiếu

4 18520797 Lê Quang Hưng

5 14520139 079096010103 Hồng Tấn Đạt

6 19521838 Lê Xuân Minh

7 19521798 Phạm Như Long

8 17520912 Trần Quang Phúc

9 15520521 Nguyễn Vinh Nam

10 18520866 Hồ Công Huynh

11 18520155 Huỳnh Thị Kim Thảo

12 18521204 Nguyễn Huỳnh Nhi

13 18521065 Nguyễn Tiến Luận

14 18520928 Nguyễn Tuấn Khoa

15 18521017 Bùi Bảo Long

16 19521676 Đỗ Trọng Khánh

17 18520751 285692965 Nguyễn Trung Hiếu

18 19522530 Hoàng Quang Vũ

19 19521680 Lê Quốc Khanh

20 15521001 Lộc Sinh Vẩy

21 19521271 Đỗ Vũ Gia Cần

22 19521342 184424276 Nguyễn Tiến Đạt

23 18521472 Trương Tài Thuận

24 19521360 Nguyễn Tam Điệp

25 18521529 Nguyễn Ngọc Minh Trí

26 19522133 Lâm Trường Sơn

27 18521544 Bùi Chí Trung

28 19522308 Nguyễn Thị Minh Thư

29 19521735 Bùi Khắc Lam

30 19520113 Tạ Quang Huy

31 19520205 Nguyễn Yến Nhi

32 19521832 Đặng Văn Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH DỰ THI : KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 

KHÓA THI NGÀY 07/12/2019



STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

33 17521065 197435732 Nguyễn Kim Thảo

34 18520734 Đoàn Thị Thanh Hiếu

35 18520170 Lê Công Lực

36 18520601 206374983 Trần Văn Điệp

Tổng số thí sinh trong danh sách này: …….……. 

trong đó: dự thi: …….……., vắng thi: …….…….

Cán bộ coi thi 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm ……..

Cán bộ coi thi 1

(Ký, ghi rõ họ tên)


